
ĐTBThi1 Tiết15 PhútM
Nữ
DT

DTNữTênHọ và tên lótSTT

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN - HK1 - NH: 2013 - 2014
Trường THCS Lương Thế Vinh

Phòng GD&ĐT Krông Ana

Giáo viên: Vũ Thị Hương, Lớp: 8A1, Môn: Hóa

9.59.510.09.510.09.08XAnhPhan Thị Tú1

9.29.89.89.08.010.07XBíchTrần Hà Ngọc2

8.69.09.38.06.010.08XĐàoNguyễn Thị Anh3

9.19.89.87.510.09.08XGiangPhạm Thị An4

7.37.36.88.03.09.09XGiangPhạm Thị Hương5

9.49.810.08.39.010.09XHằngHồ Thị Thanh6

8.57.09.59.09.010.08XHằngMai Thị Thuý7

8.09.38.07.58.06.07HânNguyễn Quốc8

8.99.89.57.39.010.07XHoaTạ Thị Thanh9

8.98.89.89.59.06.09HoàngVũ Huy10

9.19.58.89.09.010.08HoàngPhạm Nguyễn Minh11

8.39.08.39.56.06.08HoằngLê Đăng12

9.09.010.010.010.05.08KhánhHồ Quốc13

8.99.89.38.56.010.08LạcMai Văn14

7.58.56.89.06.06.06XLinhĐinh Thị Diệu15

9.69.810.09.510.010.08XLinhNguyễn Thị Ngọc16

8.89.08.89.09.09.07LuậnTrần Ngọc17

9.59.89.59.510.010.08LươngVăn Đình18

9.49.59.59.510.09.08XMaiNguyễn Thị Thanh19

8.99.88.59.09.08.08NamTrần Quốc20

9.510.09.88.510.010.08XNgaTrần Thị Quỳnh21

8.99.39.59.510.05.08XNgaNguyễn Thị22

9.59.810.09.59.08.010XNgânVõ Thị Kim23

9.010.08.58.59.07.010NguyênMai Lê Kỷ24

9.910.010.09.510.010.010XNhiNguyễn Thị Uyển25

9.39.810.09.08.010.08XNhiLê Thị Yến26

9.19.510.08.09.09.08XOanhNguyễn Kiều27

9.19.39.810.06.010.07PhongNguyễn Thế28

8.49.37.09.07.010.07PhúcLê Văn29

9.29.89.58.59.010.08PhúcTào Văn30

9.49.89.59.09.010.09XPhươngTrần Thị Hà31

7.77.08.39.53.010.07QuangLê Đình32

8.49.88.89.06.05.08TâmNguyễn Bá33

9.510.09.59.510.09.08XThảoPhạm Thị Phương34

8.69.88.89.08.08.05XThảoTrần Thị Thanh35

8.28.87.09.56.010.07ThăngPhạm Phú36

8.19.59.06.58.06.07XThuýNguyễn Thị37

9.710.09.510.010.010.08TrọngLê Đức38

9.29.810.09.57.010.07XUyênNguyễn Thị Thu39

9.29.89.09.510.08.08ViệtVũ Hoàng40

100400000008392.537Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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6.87.38.05.87.04.07AnhNguyễn Doãn Hoàng1

6.28.05.04.38.04.07XXXÁnhNguyễn Thị Ngọc2

5.26.34.03.08.04.07CươngHà Ngọc3

7.69.87.06.59.04.07HiếuPhan Trung4

4.04.84.01.55.05.05XHoan BKrôngY -5

8.49.89.36.010.06.08HoànNguyễn Nguyên6

6.35.55.56.08.08.07HoàngLê Văn7

7.310.06.56.06.05.07HuyTrần Quốc8

8.210.09.05.57.07.09KhiêmNguyễn Nhật9

7.29.35.06.88.06.06XLàiLê Thị10

6.18.05.04.06.06.07MạnhLê Đức11

7.18.37.56.05.06.08MinhTrần Anh12

8.48.59.07.510.07.08XXXNa Buôn yăH'13

6.48.05.35.37.04.08XXXNhia ByăH '14

5.06.03.04.56.04.07XNhịLê Thị15

7.89.86.07.56.08.08XNhungNguyễn Thị Hồng16

7.59.34.59.06.07.07XOanhPhạm Thị Lâm17

6.78.85.35.87.05.06PhúcTrương Quốc18

4.95.54.33.05.05.08XPlim ÊcămY19

4.67.03.01.07.04.06QuốcPhạm Văn20

4.67.02.53.04.05.05XSimNguyễn Thị21

8.79.87.08.510.010.07SơnĐỗ Minh22

8.19.57.57.37.07.09XSươngÔn Thị Kim23

7.49.06.56.010.05.07TàiNguyễn Trí24

6.27.35.07.06.05.05XThanhĐào Thị Diệu25

8.49.55.38.510.010.08XThảoNguyễn Thị26

6.88.54.87.04.07.08XThơmĐỗ Hồng27

6.08.55.33.57.04.06XThuyn HMõkY -28

7.39.07.05.57.05.09TiếnTrần Hưng29

5.36.04.53.57.05.07XTrangNguyễn Thị Huyền30

9.29.89.88.09.010.08XTrangNguyễn Thị Thu31

8.19.85.87.010.09.07VũPhan Văn32

4.04.54.52.04.03.06XZên ByăY -33

84.8280015.2527.39331124.28Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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8.39.06.37.510.010.08AnhNguyễn Tuấn1

5.85.55.35.07.06.08XChốp ÊcămY2

5.05.34.02.36.06.09XDuyênTrần Thị3

6.76.85.55.86.08.010XXXĐao Bya (dung)H '4

8.28.37.58.09.09.08XĐàoBùi Thị5

8.59.09.08.59.06.08ĐạtPhạm Như6

9.29.59.58.39.010.09XHằngTống Thị7

6.06.04.87.07.05.06XHiếu NiêY -8

7.58.55.08.08.07.08XHiềnNguyễn Thanh9

8.39.57.88.37.08.07HưngPhạm Ngọc10

8.39.56.88.57.08.09KhánhĐoàn Văn11

8.69.58.57.010.07.09XLanPhạm Thị Hoài12

5.35.35.04.36.05.07XXXLeo KnulH'13

8.09.37.56.86.08.09NghĩaTống Đăng14

5.35.55.04.55.05.07XXXNgơn BuônDapH'15

6.86.05.58.07.08.08XNhiLê Trần Thị Tuyết16

5.95.36.35.06.07.07XNhiVũ Thị Yến17

8.910.08.08.09.010.08XOanhĐinh Thị18

6.15.55.06.07.07.08PhongPhan Hoàng Gia19

6.27.04.85.56.06.08PhongNguyễn Xuân20

6.24.57.08.54.05.08XQuỳnhPhạm Thị Như21

6.33.87.87.55.09.07XThắmNgô Thị22

6.94.37.88.09.08.07XThuyênNguyễn Thị23

8.59.08.08.36.010.09XThúyTrần Thị Thanh24

9.510.09.09.010.010.09ThườngNguyễn Duy25

9.010.08.38.59.010.07XTrangNguyễn Thị Huyền26

7.28.87.55.09.06.06TrườngVũ Thanh27

9.19.09.08.510.010.09TrườngHà Xuân28

7.48.85.56.57.08.09TúNguyễn Văn29

6.45.55.07.58.06.08VũHà Anh30

5.96.06.57.03.05.06VươngNguyễn Xuân31

6.05.05.56.88.06.06VỵTrần Viết32

10032000040.61319640.613Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên
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4.32.05.51.57.09.07XAnhNguyễn Thị Kỳ1

6.05.57.03.57.08.07XBìnhTrần Thị Thuý2

4.84.07.31.54.07.07CôngNguyễn Hữu3

4.04.54.00.56.04.07XXXCữKnulH4

7.78.08.56.38.07.08XGiangNguyễn Thị Lệ5

5.85.37.03.85.08.07XGiangPhạm Thị6

7.78.08.85.88.07.09XHạĐào Thị Cẩm7

8.68.89.09.59.05.09HiếuPhùng Minh8

7.26.88.08.05.07.08XHoaLê Thị9

6.66.86.55.87.07.07HoàNguyễn Đức10

6.15.86.33.38.09.07XHoàiNguyễn Thị Thu11

6.25.57.54.37.09.06XHồngVũ Thị Thu12

7.87.08.57.010.07.09XLệNguyễn Thị13

5.03.36.82.57.07.07XLinhThân Thị Mỹ14

5.55.37.82.37.06.06XLịchNguyễn Thị15

4.64.06.02.56.06.05XLớp ÊchămY -16

7.08.35.85.55.09.08LộcNguyễn Hữu17

5.03.36.53.05.09.07XXXNĩn B.yăH'18

7.98.38.36.39.08.08PhátTrần Huy19

8.99.08.59.810.09.06PhongLê Ngọc20

4.84.06.06.04.04.04QuânLê Thanh21

6.88.07.35.57.04.07XSinhCao Văn22

4.34.35.53.34.03.05ThaoĐỗ Liên23

4.44.37.32.34.04.04ThànhNguyễn Duy24

4.43.57.02.07.04.04ThắngNguyễn Đình25

4.72.55.04.07.08.06ThắngNguyễn Văn26

4.35.04.51.34.05.07ThịnhVũ Văn27

8.18.09.08.310.04.08XThuỳNguyễn Thị28

4.44.36.31.83.06.06TiếnLê Đăng29

3.94.05.01.53.05.06TiếnĐinh Văn30

7.88.89.36.010.05.06XTrinhPhạm Thị31

6.17.58.03.83.06.06TrungNguyễn Kiều32

5.14.36.53.57.05.06TrườngNguyễn Văn33

5.03.35.84.05.08.07XXXUyên Buôn YăH34

6.76.08.55.37.07.07XYếnPhạm Thị35

65.7230034.31228.61029108.63Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 12 năm 2013Người Lập
Giáo Viên


